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“GIỚI  THIỆU 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ THÀNH ĐẠT là đơn vị uy tín trong lĩnh vực xây dựng 
công nghiệp - dân dụng và sản xuất kết cấu thép - cơ khí và xây dựng công nghiệp. Với định hướng 
phát triển bền vững, chúng tôi không ngừng đầu tư về công nghệ, trang thiết bị và nguồn nhân lực 
nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm - dịch vụ chất lượng hàng đầu. 

Thành Đạt hiện là tổng thầu xây dựng nhà máy cho nhiều dự án lớn trên toàn quốc, cung cấp trọn 
gói các giải pháp từ thiết kế, kết cấu, thi công đến hoàn thiện công trình. Song song đó, chúng tôi sở 
hữu thế mạnh nổi bật trong lĩnh vực sản xuất và lắp dựng khung nhà tiền chế - xà gồ, đáp ứng tiêu 
chuẩn kỹ thuật khắt khe của các chủ đầu tư trong và ngoài nước. 

Bên cạnh đó, Thành Đạt còn cung cấp đa dạng các sản phẩm cơ khí, phục vụ đồng bộ cho các công 
trình công nghiệp, bao gồm: 

- Khung thép nhà tiền chế- xà gồ 

- Hàng rào khu công nghiệp  

- Giá kệ công nghiệp, kệ nhà kho 

- Giá kệ siêu thị. 

- Tổng thầu xây dựng nhà xưởng 

Với tinh thần trách nhiệm cao, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và đội ngũ kỹ sư 

- công nhân lành nghề, Thành Đạt cam kết mang đến cho khách hàng giải pháp toàn diện - tiến độ 
chuẩn xác - chi phí tối ưu. 

Chúng tôi luôn trân trọng sự tin tưởng của Quý đối tác và không ngừng nỗ lực để trở thành lựa chọn 
hàng đầu trong lĩnh vực khung nhà thép tiền chế và tổng thầu xây dựng tại Việt Nam. 

Thành Đạt - Kiến tạo giá trị vững bền cho mọi công trình.  
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MỤC LỤC 
Thông tin công ty 04 

Thư ngỏ 05 

Định hướng phát triển 06 

Cơ sở pháp lý 08 

Sơ đồ tổ chức 10 

Cơ cấu nhân sự 12 

Năng lực sản xuất 14 

Chức năng, nghiệm vụ phòng ban 15 

Bằng cấp, năng lực nhân sự 18 

Danh sách thiết bị, máy móc 20 

Quy trình sản xuất 26 

An toàn lao động 27 

Cơ sở vật chất, nhà xưởng 28 

Báo cáo doanh thu 32 

Báo cáo tài chính 33 

Hợp đồng tiêu biểu 36 

Sản Phẩm cung ứng 40 

Sản phẩm sản xuất tiêu biểu 41 

Hình ảnh, dự án tiêu biểu 44 

Khách hàng tiêu biểu 51 

Lời cảm ơn 52 
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THÔNG TIN CÔNG TY 

 

 

    

CHUYÊN NGHIỆP CHẤT LƯỢNG UY TÍN TIẾN ĐỘ 

 

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ THÀNH ĐẠT. 

Tên quốc tế: THANH DAT MECHANICAL GROUP JOINT STOCK COMPANY. 

Trụ sở chính nhà máy 1: Lô CNQH 2-2, Cụm công nghiệp Hưng Nhân, Xã Long Hưng, Tỉnh Hưng 

Yên, Việt Nam 

Nhà máy 2: Tân Hòa, xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên 

Nhà máy 3: Cụm CN Đức Hiệp, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên 

VPĐD Miền Bắc: Số 54 Liền Kề 3, Đại Thanh, Hà Nội. 

VPĐD Miền Trung:  100 Bùi Đức Sơn, P. Đống Đa, Quy 

Nhơn  

VPĐD Miền Nam: 1/4D Linh Đông, P. Hiệp Bình, HCM 

Tel: 0348.6666.58 

MST: 0109505753 

Email: tapdoancokhithanhdat@gmail.com 

Website:  https://tapdoanthanhdat.com.vn/ 

 

thanhdat.com 

  



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Công ty cổ phần tập đoàn cơ khí Thành Đạt kính gửi đến Quý khách hàng lời chào và lời 

chúc tốt đẹp nhất. 

Nhằm đáp ứng thị trường ngày càng cao về mẫu mã chất lượng sản phẩm. Công ty cổ 

phần tập đoàn cơ khí Thành Đạt chính thức đổi tên từ năm 2024 (tiền thân là Cơ sở Giá 

- Kệ Tiến Đạt thành lập năm 2012). Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và hệ thống máy 

móc hiện đại nhất nhập khẩu từ Đức, Nhật Bản, chúng tôi đã tiên phong đưa ra thị trường 

những sản phẩm uy tín nhất, chất lượng nhất như: 

- Khung nhà tiền chế- xà gồ 

- Hàng rào khu công nghiệp 

- Giá kệ công nghiệp- kệ nhà kho 

- Giá kệ siêu thị 

- Tổng thầu xây dựng công nghiệp 

Với sự đón nhận nhiệt tình của tất cả Quý khách hàng. Thay mặt cho toàn bộ cán bộ 

công nhân viên trong công ty, chúng tôi chân thành cảm ơn, Quý khách hàng đã tin yêu 

và ủng hộ chúng tôi trong những năm vừa qua. Một lần nữa chúng tôi xin cam kết, sẽ 

luôn phục vụ Quý khách hàng những sản phẩm ưu việt nhất, về mẫu mã và chất lượng 

gắn liền với thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. 

Trong thời gian tới Công ty cổ phần tập đoàn cơ khí Thành Đạt rất mong có cơ hội được 

hợp tác với tất cả các Quý khách hàng trong và ngoài nước, để chúng ta có cơ hội cùng 

đi trên con đường thành công và phát triển vững mạnh. 

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào! 

 
                                                                                                                      GIÁM ĐỐC - CHỦ TỊCH HĐQT 

                                                                                                                               ĐÀO TIẾN MINH 
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THƯ NGỎ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
THỊ TRƯỜNG CHÍNH: 

Với nội lực và tiềm năng phát triển mạnh mẽ, Công ty Cơ khí Thành 
Đạt đã vươn mình trở thành Tập đoàn Cơ khí Thành Đạt. 

Định hướng chiến lược: 

Năm 2026: Tập trung phát triển các dòng sản phẩm chủ lực gồm: 
khung nhà thép tiền chế, xà gồ, giá kệ sàn kho. Đồng thời mở rộng 
sang lĩnh vực thi công cửa kính cho các dự án nhà liền kề và 
chung cư. 

Mục tiêu năm 2027: Đưa tổng cộng 03 nhà máy đi vào hoạt động 
ổn định.” 

SẢN PHẨM CHỦ LỰC: 

- Khung nhà tiền chế- xà gồ 

- Hàng rào khu công nghiệp 

- Giá kệ công nghiệp- kệ nhà kho 

- Giá kệ siêu thị 

- Tổng thầu xây dựng nhà máy 
 

• Thị trường trong nước: phủ kín 63 tỉnh thành trong nước. 

• Thị trường quốc tế: Mỹ, Canađa, Nhật, Hàn, Trung đông, Anh, Pháp, Đức, Nga, Úc và khối Asean. 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 



 

 

 

 
 TẦM NHÌN  

Phát triển thế mạnh trong lĩnh vực Phát triển sản 
xuất và thi công lắp đặt khung nhà thép tiền chế, 
xà gồ, lan can các khu đô thị, lan can cầu đường 
giao thông. 

Phát triển bền vững trở thành công ty đa ngành 
nghề, đa lĩnh vực. Tập trung chọn lọc đầu tư - phát 
triển các lĩnh vực mới có tiềm năng trong tương lai. 

 
 SỨ MỆNH  

Sản xuất các sản phẩm mang đến chất lượng tốt và 
an toàn nhất, phát huy năng lực đội ngũ của toàn bộ 
cán bộ công nhân viên công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHIỆT HUYẾT 

NĂNG ĐỘNG 

SÁNG TẠO 

 GIÁ TRỊ CỐT LÕI  

Uy tín: Với THÀNH ĐẠT, uy tín là quan trọng nhất 

và chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để đảm bảo chất 

lượng hoàn hảo nhất trên từng công trình - dịch vụ 

và cam kết đúng tiến độ thực hiện. 

 
Khách hàng là trọng tâm: THÀNH ĐẠT luôn đặt lợi 

ích của khách hàng lên hàng đầu và coi sự hài 

lòng của khách hàng là thước đo thành công của 

mình. Bên cạnh đó, giá trị cốt lõi của xã hội văn 

minh cũng được chúng tôi luôn khắc cốt ghi tâm, để 

sự lớn mạnh của công ty đi cùng sự phát triển chung 

của cộng đồng 

 

Sáng tạo không ngừng: THÀNH ĐẠT không ngừng 

sáng tạo nhằm tạo sự khác biệt và mang đậm bản 

sắc riêng trong từng sản phẩm - dịch vụ của mình. 

 

Trách nhiệm: Con người THÀNH ĐẠT luôn làm 

việc tận tụy và có trách nhiệm với những gì đã cam 

kết. 

 

Hiệu quả: THÀNH ĐẠT cải tiến liên tục các kỹ năng 

và không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng để 

phục vụ khách hàng với hiệu suất cao nhất, mang 

lại lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng
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CƠ SỞ PHÁP LÝ 
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CƠ SỞ PHÁP LÝ 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

 

 

 

 Cơ cấu tổ chức trong công ty được bố trí theo mô hình chiến lược do Ban Giám đốc đề ra với phương châm “Đơn giản – 

Hiệu quả”, Công ty chú trọng vào chuyên môn hóa và sự phối hợp chặt chẽ giữa các trung tâm chức năng và phòng ban hỗ 

trợ. 

 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 
BAN GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

 

PHÒNG 

KINH DOANH 

PHÒNG 

TỔNG HỢP 

PHÒNG 

KỸ THUẬT 

PHÒNG TÀI CHÍNH 

KẾ TOÁN 

 
 
 

 

 
BP BÁN HÀNG 

TỔ KẾ HOẠCH 

TỔNG HỢP 

BP THIẾT KẾ 

VÀ NGHIÊN 

CỨU 

KẾ TOÁN 

TRƯỞNG 

 

 
BP CHĂM SÓC 

KHÁCH HÀNG 

TỔ HÀNH 

CHÍNH VĂN 

THƯ 

 
BP VẬN HÀNH 

VÀ BẢO TRÌ 

KẾ TOÁN 

THUẾ 

 

 
BP PHÁT TRIỂN 

KINH DOANH 

 

 
BP 

MARKETING 

TỔ TRUYỀN 

THÔNG VÀ 

SỰ KIỆN 

 
BP QUẢN LÝ 

KỸ THUẬT 

 

 
BP GIÁM SÁT 

THI CÔNG 

KẾ TOÁN 

TỔNG HỢP 

 

 
KẾ TOÁN 

THANH TOÁN 

KẾ TOÁN 

BÁN HÀNG 

 

 
KẾ TOÁN 

KHO 
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                 PHÒNG QUẢN LÝ    

DỰ ÁN 

PHÂN XƯỞNG 

SẢN XUẤT 
PHÒNG THIẾT KẾ 

VĂN PHÒNG ĐẠI 

DIỆN KHU VỰC

 
 
 

 

BP XÂY DỰNG 
 
 

 
 
 

 BP CƠ ĐIỆN 
 
 

 
BP VẬT TƯ 

VẬT LIỆU 

TRANG 

THIẾT BỊ 

 

 
BP QUẢN LÝ 

HỒ SƠ, KHỐI 

LƯỢNG THANH 

QUYẾT TOÁN 

 
 

 
 

BP TRẮC ĐẠC 

BP QUẢN LÝ 

SẢN XUẤT 

 
 

 

BP KỸ THUẬT 

BẢO TRÌ 

 

 
BP KHO 

 
 

 
 

BP KIỂM XOÁT 

CHẤT LƯỢNG 

 

 
CÔNG NHÂN 

SẢN XUẤT 
 
 

 
BP HẬU CẦN 

THIẾT KẾ QUY 

HOẠCH TỔNG 

MẶT BẰNG           

 

 
 

THIẾT KẾ 

KIẾN TRÚC 

 

 
THIẾT KẾ      

KẾT CẤU 

                     

 

 

                 THIẾT KẾ HẠ                              

                      TẦNG KỸ         

 

                           VP ĐD    

                      MIỀN BẮC 

 
 

VP ĐD 

MIỀN TRUNG 

 

 
 

VP ĐD 

MIỀN NAM

BP AN TOÀN 

LAO ĐỘNG 
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Cơ cấu tổ chức phân theo chức năng được quản lý và điều hành chặt chẽ theo mô 

hình thông tin hai chiều tương tác hợp lý. Cho phép mệnh lệnh cấp cao nhất được đi 

hiệu Thành Đạt trong việc cung cấp các dịch vụ tối ưu đến các Quý khách hàng. 



CƠ CẤU NHÂN SỰ 
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ĐÀO TIẾN MINH 

               GIÁM ĐỐC- CTHĐQT 

         PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 

 
ĐÀO TRỌNG NGÂN 

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG NGUYỄN THỊ THANH LÂN 
 ĐẠI DIỆN MIỀN NAM ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG 

NGUYỄN THỊ NHUNG 
  ĐẠI DIỆN MIỀN BẮC  



CƠ CẤU NHÂN SỰ 

 

 

 

   
 
 
 

 
 
 
 

 

Văn phòng 

Bộ phận Số người Trình độ 

Phòng Kinh Doanh 20 Đại học 

Phòng tổng hợp 5 Đại học 

Phòng kỹ thuật 10 Kỹ sư 

Phòng tài chính kế toán 5 Đại học 

Phòng quản lý dự án 20 Kỹ sư 

Phòng thiết kế 10 Kỹ sư 

Phân xưởng sản 
xuất 

Công nhân 250-300 Kỹ sư, thợ bậc 3/7 

Lao động hợp đồng 50 Học nghề, lao động thời vụ 
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ĐÀO QUANG CHUNG 

QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VŨ THỊ THU HƯƠNG 

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NGUYỄN VĂN VIỆT 

TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ĐẶNG NGỌC ÁNH 

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAO THỊ THÙY DƯƠNG 

TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP 



 

 

NĂNG LỰC SẢN XUẤT 
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CÔNG SUẤT 

SẢN XUẤT 

12.000 tấn/ năm 

Năng lực sản xuất ổn định, 

đáp ứng các đơn hàng lớn 

và yêu cầu độ cao. 

KHẢ NĂNG THỰC 

HIỆN DỰ ÁN 

15.000 tấn 

Sẵn sàng triển khai các dự 

án có khối lượng lớn trong 

cùng một thời điểm. 

DỰ TRỮ NGUYÊN 

VẬT LIỆU 

1.000 tấn 

Hệ thống kho bãi đảm bảo 

lượng nguyên vật liệu dự 

trữ an toàn, hạn chế rủi ro 

gián đoạn sản xuất. 

KHẢ NĂNG MỞ RỘNG 

20-30% 

Nhà máy có thể tăng công xuất thêm 

20-30% khi cần, thông qua tối ưu dây 

chuyền và bố trí thêm ca sản xuất. 

NHÀ MÁY 1 

3000m2 

Địa chỉ: thôn Cun Ngự 

Thiên-Hưng Yên. 

NHÀ MÁY 2 

12.000m2 

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp 

Hưng Nhân - Long Hưng - 

Hưng Yên. 

NHÀ MÁY 3 

20.000m2 

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp 

Đức Hiệp - Long Hưng - 

Hưng Yên. 



 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG BAN 
 

 

 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

• Định hướng chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn. 

 
• Ban hành các chính sách quản trị, quyết định đầu tư, tài chính quan trọng. 

 
• Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và toàn bộ hệ thống quản trị. 

 
• Phê duyệt các dự án lớn: nhà máy, nhà thép tiền chế, hạ tầng đô thị – công nghiệp. 

 
 
 

 

 

 
BAN GIÁM ĐỐC 

 
• Định hướng chiến lược, mục tiêu phát triển dài hạn của Công ty. 

 
• Điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất – kinh doanh. 

 
• Phê duyệt kế hoạch, ngân sách, hồ sơ kỹ thuật và các quyết định quan trọng. 

 
• Đại diện Công ty trong quan hệ đối ngoại và làm việc với cơ quan quản lý nhà nước. 

 
• Kiểm soát chất lượng, tiến độ và hiệu quả của các dự án tổng thầu xây dựng và sản xuất. 

 

 

 

 
PHÒNG KINH DOANH 

• Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường trong các lĩnh vực xây dựng nhà máy, 

khung nhà tiền chế, lan can – hàng rào, nhôm kính, giá kệ. 

 
• Lập báo giá, hồ sơ thầu, hồ sơ chào hàng và đàm phán hợp đồng. 

 
• Chăm sóc khách hàng và theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng. 

 
• Phối hợp với Phòng Kỹ thuật và Phân xưởng sản xuất để đảm bảo sản phẩm, 

đơn hàng đúng tiến độ. 

 
• Thực hiện kế hoạch doanh thu và chiến lược phát triển thương hiệu. 
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CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG BAN 
 

 

 
PHÒNG TỔNG HỢP 

• Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác hành chính – pháp chế – ISO. 

 
• Quản lý văn thư, lưu trữ, soạn thảo và ban hành các quy chế, biểu mẫu. 

 
• Quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ. 

 
• Tổ chức hậu cần, lễ tân và các hoạt động nội bộ của Công ty. 

 
• Theo dõi công văn, hợp đồng, hồ sơ pháp lý và các thủ tục liên quan. 

 
 

 

 

 
PHÒNG KỸ THUẬT 

 
• Khảo sát, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công các dự án nhà xưởng, nhà thép tiền chế, 

lan can – hàng rào – cửa nhôm kính. 

 
• Lập biện pháp thi công, hồ sơ kỹ thuật, định mức vật tư và dự toán. 

 
• Kiểm tra chất lượng sản xuất, giám sát lắp đặt tại công trường. 

 
• Hỗ trợ kỹ thuật cho Phòng Kinh doanh và Phân xưởng sản xuất. 

 
• Tham gia nghiệm thu, hoàn công và xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh. 

 

 

 
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN 

• Quản lý tài chính, dòng tiền, công nợ và kế hoạch ngân sách. 

 
• Theo dõi doanh thu, chi phí, cân đối dòng tiền dự án. 

 
• Hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế định kỳ. 

 
• Kiểm soát thanh toán vật tư, nhân công, thầu phụ và các chi phí khác. 

 
• Đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ pháp luật tài chính – kế toán. 
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CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG BAN 
 

 

 
PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN 

• Lập kế hoạch triển khai dự án sau khi ký hợp đồng. 

 
• Điều phối nhân sự, vật tư, thiết bị thi công tại công trình. 

 
• Giám sát tiến độ – chất lượng – an toàn – chi phí của từng dự án. 

 
• Là đầu mối làm việc với Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu phụ. 

 
• Nghiệm thu khối lượng, lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh toán. 

 
 

 

 

 
PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT 

• Tổ chức sản xuất khung nhà thép tiền chế, xà gồ, lan can – hàng rào, cửa nhôm kính, 

giá kệ công nghiệp – siêu thị. 

 
• Thực hiện gia công theo bản vẽ kỹ thuật, đúng tiêu chuẩn chất lượng. 

 
• Quản lý máy móc, thiết bị, vật tư và đảm bảo an toàn lao động. 

 
• Phối hợp Phòng Kỹ thuật để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm. 

 
• Kiểm tra, đóng gói, bàn giao sản phẩm cho bộ phận vận chuyển hoặc công trường. 

 

 

 
PHÒNG THIẾT KẾ 

• Thiết kế kiến trúc, kết cấu, bản vẽ sản xuất các hạng mục: nhà thép tiền chế, lan can 

– hàng rào, cửa nhôm kính, giá kệ công nghiệp – siêu thị. 

 
• Phối hợp Phòng Kỹ thuật để tối ưu thiết kế, tiết kiệm vật tư và nâng cao tính mỹ thuật. 

 
• Triển khai bản vẽ shopdrawing cho sản xuất & thi công. 

 
• Kiểm tra bản vẽ theo yêu cầu chủ đầu tư và tiêu chuẩn kỹ thuật. 
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BẰNG CẤP, NĂNG LỰC NHÂN SỰ 
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BẰNG CẤP, NĂNG LỰC NHÂN SỰ 
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DANH SÁCH THIẾT BỊ MÁY MÓC 

 

 

 

STT MÁY MÓC THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG 

1 Hệ thống cắt sắt CNC tự động 2 

2 Hệ thống khoan laze tự động 5 

3 Hệ thống mấy lốc tự động 5 

4 Hệ thống máy đột tự động 10 

5 Hệ thống hàn robot tự động 2 

6 Máy hàn cổng 2 

7 Máy nắn định hình 3 

8 Dây truyền phun sơn robot tự động 3 

9 Dây truyền phun sơn robot bán tự động 3 

10 Phun sơn bi 2 

11 Máy nén khí trục vít 10 

12 Xe chở hàng chuyên dụng 20 

13 Xe nâng hàng 1.8 tấn 2 

14 Xe nâng hàng 3 tấn 2 

15 Xe tải 3,5 - 1.5 tấn 2 

16 Xe tải 1.5 tấn 2 

17 Xe con 7 chỗ 2 

18 Xe con 5 chỗ 2 

19 Xe bán tải 2 

20 Cẩu trục 3 

21 Máy chấn thuỷ lực 10 

22 Máy đào 2 

23 Máy trộn bê tông 2 

24 Máy dầm dùi 2 

25 Máy phun sơn 2 

26 Máy mài 10 

27 Máy đánh bóng vệ sinh 10 

28 Máy toàn đạc 2 
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DANH SÁCH THIẾT BỊ MÁY MÓC 

 

 

 

STT MÁY MÓC THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG 

29 Máy kinh vĩ 2 

30 Máy thủy bình 2 

31 Máy LEICA 3 

32 Máy Topcon 235 on 6054 2 

33 Cần trục tháp 2 

34 Máy cắt sắt 3 

35 Máy duỗi sắt 2 

36 Máy đánh gỉ thép 2 

37 Giàn giáo 2500 

38 Đầu U 250 

39 Ống nối 2100 

40 Chéo 2300 

41 Kích U500 250 

42 Mâm 200 

43 Tấm panel 3100 

44 Cont văn phòng 3 

45 Máy vận thăng 3 

46 Máy trộn vữa 2 

47 Máy bơm nước 3HP 2 

48 Máy san ủi 2 

49 Máy hàn TIG hiệu WS-160B 2 

50 Máy khoan 6 

51 Máy nén khí D24q 5 

52 Máy đầm bàn 6 

53 Máy phát điện 2 

54 Máy móc thiết bị phục vụ thí nghiệm, đo điện trở, thử áp lực nước  

55 Xe rùa 10 
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NĂNG LỰC MÁY MÓC 

 

 

 
 

 

MODEL: LMH-4000 

Máy hàn cổng 2 mỏ sử dụng cơ 

cấu hàn tự động dưới lớp thuốc 

dạng cổng. Khi hàn, kết cấu dầm 

hàn được gá cố định, cổng hàn 

chuyển động thẳng. Máy hàn 

cổng trang bị hai mỏ hàn tự động 

dưới lớp thuốc, 2 nguồn hàn hồ 

quang Mz-1250A khách hàng có 

thể tùy chọn nguồn hàng theo 

yêu cầu. 
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MÁY HÀN DẦM 2 MỎ 
 

MÔ TẢ ĐVT THÔNG SỐ 

Khoảng cách đường ray mm 4000 

200-1500 

200- 800 

Tốc độ hàn mm 250-1500 

Tư thế hàn góc 1F 

Tốc độ lặp lại 3p/min 

Công suất máy chính Kw 3.3 

Đường kính dây hàn mm 2.4-4.0 

Hướng hàn Hàn về phía trước 

Chiều dài ray mm 18000 

Công suất động cơ thu hồi Kw*2 3 

Công suất 2 nguồn Hàn Kva*2 90 

Nguồn điện Ac-380v/50Hz 

Kích thước máy chính m 2.5×4.8×3.9 

Nguồn hàn hồ quang chìm Mz-1250A x 2 máy 

 
 

 
MÁY NẮN THẲNG CÁNH DẦM H 
 

MÔ TẢ ĐVT THÔNG SỐ 

Độ dày cánh dầm mm 6-40 

Độ rộng cánh dầm mm 200-800 

Chiều cao bụng mm 160 

Vật liệu gia công  Q235,SF400, Q345 

Tốc độ nắn mm/phú 18 

Công suất Kw 22 

Băng tải con lăn  3.5m 

 
MÁY ĐỘT LỖ 
 

MÔ TẢ ĐVT THÔNG SỐ 

Lực đột tối đa mm 30–120 

Hành trình đột mm 20–40 

Tốc độ đột lỗ/phút 40–120 

Khả năng đột thép tấm mm 6–25 

Công suất động cơ kW 20-1000 

Khoảng cách họng máy mm 200–500 

Độ chính xác định vị mm ±0.1 



NĂNG LỰC MÁY MÓC 

 

 

MÁY NÉN KHÍ 

  

 

MÁY ĐỘT DẬP LIÊN HỢP 
 

MÔ TẢ ĐVT THÔNG SỐ 

Lực đột mm 90 

Độ dày cắt tấm tối đa mm 20 

Cường độ tấm kg 450 

Kích thước phôi cắt m 20x330/10x480 

Cắt góc mm 50*5 

Xẻ rãnh mm 160-65 

Hành trình trượt mm 80 

Tần suất mm 10-28 

Kích thước máy mm 1860x800x1900 

Trọng lượng Kg 2200 

 

MÁY HÀN DẦM ĐÍNH 

MÔ TẢ ĐVT THÔNG SỐ 

Chiều cao bụng dầm mm 200-1500 

Độ dày bụng dầm (chế độ nắn) mm 6-30 (Q235) 

Chiều rộng cánh dầm mm 150-800 

Độ dày cánh dầm mm 6-40 

Chiều dài đâm mm 4000-15000 

Tốc độ làm việc (hàn) mm/phút 200-1500mm/ 

phút 

Thông số mối hàn lớn nhất mm 6 

Tư thế hàn  2F 

Điều khiển tốc độ  F 

Công suất thân máy chính kW 14.5 

Tổng công suất kW 96.1 
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MÔ TẢ ĐVT THÔNG SỐ 

Công suất KW 37KW-50HP 

Lưu lượng m3/phút 4.5 

Áp suất bar 16 

Bình tích khí L 100 

Động cơ  Nam châm vĩnh cửu 

Khởi động  Biến Tần 

Truyền động  Trực tiếp 

Hệ thống sấy  Lạnh 

Hệ thống lọc  5 Cấp 

 



NĂNG LỰC MÁY MÓC 
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MÁY XÉN TÔN THỦY LỰC 
 

MÔ TẢ ĐVT THÔNG SỐ 

Độ dày cắt thép tối đa mm 16 

Chiều dài cắt mm 6300 

Cường lực thép tấm N/mm2 450 

Khoảng cách cữ sau mm 20-1000 

Độ sâu hông mm 150 

Góc cắt Độ 0.5-2.5 

Công suất động cơ chính kW 37 

Trọng lượng Tấn Khoảng 37 

Nguồn điện V/Hz 3 pha, 380,50 

 
MÁY CẮT LAZE 
 

MÔ TẢ ĐVT THÔNG SỐ 

Công suất nguồn laser kW 1–12 

Độ dày cắt thép carbon mm 6–30 

Độ dày cắt inox mm 4–20 

Tốc độ cắt tối đa mm/phút 40–120 

Sai số lặp lại mm ±0.02 

Khổ cắt hữu dụng (W×L) mm 1500×3000 / 

2000×6000 

Điện áp hoạt động V 380/50Hz 

 
DÂY CHUYỀN SƠN TĨNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG 
 

MÔ TẢ ĐVT THÔNG SỐ 

Số trục hoạt động 6  

Tầm với tối đa của tay máy mm 1400 – 2000 

Tải trọng tay máy kg 5 – 10 

Thương hiệu Robot Yaskawa / ABB / Fanuc 

HỆ THỐNG PHUN SƠN 

Điện áp súng phun (Max) kV 100 

Lưu lượng bột sơn g/phút 50 – 600 

Hiệu suất thu hồi bột % ≥ 98 

DÂY CHUYỀN & LÒ SẤY 

Tốc độ băng tải m/phút 1.5 – 6.0 (Tùy chỉnh) 

Kích thước vật sơn max mm 2000×800×1500 

Nhiệt độ sấy °C 180 – 220 

Công suất tiêu thụ điện kW 15 – 45 

Điện áp hoạt động V 380V/50Hz 



NĂNG LỰC MÁY MÓC 

 

 

 
MÁY PHUN BI 

 

MÔ TẢ ĐVT THÔNG SỐ 

Chiều dài phôi mm 3000-12000 

Độ sạch A-B Sa2~Sa2 ½ 

Độ Nhám mặt 200-800 

Công suất Kw 8×11 

Tải trọng băng tải kg/m 1000 

Tốc độ băng tải m/min 0.5-5 

Công suất thông gió m³/h 12000 

Tổng công suất Kw 135-140 

 

 

 
MÁY CẮT CNC FIBER LASER 

 

 

 

 
 

 
ROBOT HÀN 

 

MÔ TẢ ĐVT THÔNG SỐ 

Số trục robot trục 6–7 

Tầm với tối đa mm 1400–2000 

Tải trọng đầu cuối Kg 6–12 

Tốc độ di chuyển m/s 2–3 

Độ chính xác lặp lại mm ±0.02–0.05 

Công suất nguồn hàn Kw 4–8 

Loại hàn  MIG/TIG/CO₂ 
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MÔ TẢ ĐVT THÔNG SỐ 

Kích thước hữu ích mm 4000 

Nguồn cắt mm 200-1500 

Đầu cắt mm 200-800 

Bộ điều khiển mm/phút 0.15-0.9 

Phần mềm điều khiển mm/phút 3 

Độ dày cắt thép Carbon Kw 3.3 

Độ dày cắt thép không gỉ Kw 3 

Gia tốc (X/Y) V/Hz Ac 380/50/3 pha 

Trọng lượng máy  Mz -1250 

 



 

 

QUY TRÌNH SẢN XUẤT 
 
 
 
 
 

 

Nắn, chỉnh 

sản phẩm 

Hàn 

cấu kiện 

 
 
 
 
 
 

 
Ghép 

phôi 

 

 

Nắn, chỉnh 

sản phẩm 

Hàn 

cấu kiện 

 
 
 
 
 
 

 
Hoàn 

thiện 

 
 

 

Làm sạch 

sản phẩm 

 

 
Phun sơn 
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XUẤT 

SẢN PHẢM 

 

 
KIỂM TRA ĐỘ 

NHÁM, LÀM 

SẠCH BỀ MẶT 

SẢN PHẨM 

 
KIỂM TRA 

ĐỘ DÀY 

LỚP SƠN 

 
KIỂM TRA 

KÍCH THƯỚC 

HÌNH HỌC 

 

 
KIỂM TRA 

ĐƯỜNG HÀN 

 

 
KIỂM TRA 

QUY CÁCH 

SẢN PHẨM 

 

 
KIỂM TRA 

CẤU KIỆN 

 

 
KIỂM TRA 

QUY CÁCH 

 

 
KIỂM TRA 

CHẤT LƯỢNG 

VẬT TƯ 



 

 

AN TOÀN LAO ĐỘNG 
 

 
 

 
Công ty được thành lập bởi các chuyên gia có kinh nghiệm cao đã được tham gia các dự án xây 

dựng lớn. Chúng tôi cam kết xây dựng đảm bảo sức khỏe, an toàn & môi trường làm việc của con 

người. Đối với sự thành công của mỗi dự án, chúng tôi thực hiện năm nguyên tắc sau đây: 

 
 

 
• Sức khỏe và An toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. 

 

• Mỗi thành viên làm việc trên công trường xây dựng được trang 
bị đồng phục và trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động. 

 

• Giữ cho môi trường và công trường xây dựng sạch sẽ, gọn 
gàng và có tổ chức tốt theo quy định của pháp luật. 

 
• Tất cả các nhân viên được kiểm tra sức khỏe định kỳ. 

 

• Thông tin và đào tạo tất cả mọi người làm việc đảm bảo an 
toàn, sức khỏe và môi trường (HSE). 
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CƠ SỞ VẬT CHẤT, 

NHÀ XƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 28  PROFILE THÀNH ĐẠT 
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 NHÀ XƯỞNG MÁY MÓC  
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NHÀ XƯỞNG MÁY MÓC 



 

 

BÁO CÁO DOANH THU 
 
 
 

 
300 

 
 
 
 

 
200 

 
 
 
 

 
100 

 
 
 
 
 

 

0 

2022 

 516 Triệu đồng 

 181 Tỷ đồng 

 
2023 

 593 Triệu đồng 

 209 Tỷ đồng 

 
2024 

 682 Triệu đồng 

 240 Tỷ đồng 

 
 LỢI NHUẬN  DOANH THU 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2023 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2024 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2025 
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HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU 
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HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU 
 

 

 

 
 39   PROFILE THÀNH ĐẠT 



SẢN PHẨM CUNG ỨNG 

 

 

 
 

TỔNG THẦU XÂY DỰNG 
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SẢN PHẨM SẢN XUẤT TIÊU BIỂU 

 

 

 
 

 
SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG KHUNG NHÀ THÉP 

TIỀN CHẾ, CẨU TRỤC: 
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SẢN PHẨM SẢN XUẤT TIÊU BIỂU 
 

 
SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG HÀNG RÀO - KHU CÔNG NGHIỆP: 
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SẢN PHẨM SẢN XUẤT TIÊU BIỂU 
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SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG SẢN PHẨM GIÁ KỆ: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HÌNH ẢNH DỰ ÁN 

TIÊU BIỂU 
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HÌNH ẢNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU 
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HÌNH ẢNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU 
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HÌNH ẢNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU 
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HÌNH ẢNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU 
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HÌNH ẢNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU 
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HÌNH ẢNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU 
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 
 

 

 
STT 

 
TÊN KHÁCH HÀNG 

 
ĐỊA CHỈ 

 
1 

 
CÔNG TY XÂY DỰNG SUMITA 

 
79 Lê Lợi, Thái Bình, Hưng Yên 

 
2 

 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ SIÊU THỊ BIG C 

Trụ sở Hà Nội: Tầng 3, 4 tòa FS – Gold 

season, Số 47, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân 

Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

 
3 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE 

Tầng 05, Mplaza SaiGon, Số 39 Lê Duẩn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

 
4 

 
CÔNG TY TNHH THỊNH HƯNG 

 
Số 96, đường Trần Phú, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

 
5 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẨU TƯ 

THƯƠNG MẠI ALOHA VIỆT NAM 

Số 101A2, Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh, 

Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam 

 
6 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU 

LỊCH VẠN HƯƠNG 

Khu du lịch Duốc tế Đồi Rồng, phường Vạn 

Hương, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng, Việt 

Nam 

 
7 

 
CÔNG TY TNHH SEHYUN TECH VN 

Lô C1-2, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực 

mở rộng), Phường Phương Liễu, Thị xã Quế 

Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 

 
8 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG 

THÀNH ĐẠT 

Xã Ngự Thiên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. 
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LỜI CẢM ƠN 

 

 
Kính gửi Quý đối tác và Quý khách hàng, 

 

Lời đầu tiên, CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ THÀNH ĐẠT xin gửi lời cám ơn 
chân thành và sâu sắc nhất đến Quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và sử 
dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Đây là một món quà vô giá 
đối với chúng tôi. Nhờ sự tin tưởng của Quý đối tác và Quý khách hàng mà chúng 
tôi có được sự thành công như ngày hôm nay. 

Với triết lý kinh doanh đặt khách hàng là trọng tâm, chúng tôi xin hứa sẽ không 
ngừng cải thiện để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mang đến cho Quý 
đối tác và Quý khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất để đáp lại sự tin 
tưởng của bạn dành cho chúng tôi. Hy vọng trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ 
tiếp tục nhận được sự tin tưởng của bạn. 

Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý đối tác và Quý 
khách hàng. Chúc Quý đối tác và Quý khách hàng luôn có nhiều sức khỏe, may 
mắn và thành công! 

 
Trân Trọng! 
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                CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ 

               THÀNH ĐẠT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trụ sở chính nhà máy 1: Lô CNQH 2-2, Cụm công nghiệp Hưng Nhân, Xã Long Hưng, 

Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

Nhà máy 2: Tân Hòa, xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên 

Nhà máy 3: Cụm CN Đức Hiệp, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên 

VPĐD Miền Bắc: Số 54 Liền Kề 3, Đại Thanh, Hà Nội. 

VPĐD Miền Trung:  100 Bùi Đức Sơn, P. Đống Đa, Quy 

Nhơn 

VPĐD Miền Nam: 1/4D Linh Đông, P. Hiệp Bình, HCM 

Tel: 0348.6666.58 

MST: 0109505753 

Email: tapdoancokhithanhdat@gmail.com 

Website: https://tapdoanthanhdat.com.vn 

 


